
        SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TTYT TX HOÀI NHƠN           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       

        Số:        /TTYT-TCKT   Hoài Nhơn, ngày         tháng 8 năm 2024 
V/v cung cấp thông tin về giá của một  

   số đồ vải phục vụ công tác KB, CB. 

 

 

   Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/kinh doanh Trang phục y tế. 

 

 

 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn hiện có nhu cầu mua sắm một số đồ vải 

phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài Nhơn. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính đề nghị các đơn vị sản xuất/kinh 

doanh Trang phục y tế cung cấp thông tin về giá, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị cung cấp thông tin: 

TT Tên vật tư 
Kích thước, Quy 

cách 
Loại vải ĐVT 

Số 

 lượng 
Đơn giá 

1 

Săn gói dụng cụ 

thay băng, tiểu phẫu  

02 lớp 

50cm x 50cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

2 
Săn gói quần, áo 

mặc trong 02 lớp 
120cm x 120cm 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

3 
Săn có lỗ ở giữa 02 

lớp 

60cm x 60cm, ĐK 

lỗ 10cm 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

4 
Tấm phủ đèn chiếu 

vàng da 

62cm x28cm 

x10cm, may bèo 

30cm, có lỗ ở giữa 

ĐK lỗ 15 cm 

Vải Kate for 

xanh loại II 
Tấm 01 

 

5 
Túi đựng dụng cụ để 

hấp 02 lớp 
70cm x 100cm 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

6 Tấm vải phủ xe tiêm 140cm x 100cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 



7 Drap trãi giường 3m x2m 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

8 
Drap trãi giường sơ 

sinh 

75cm x 50cm, có 

dây thun bọc xung 

quanh 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

9 
Drap trãi giường sơ 

sinh 

75cm x 42cm, có 

dây thun bọc xung 

quanh 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

10 
Drap trãi giường sơ 

sinh 
70cm x 40cm  

Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

11 
Tấm vải phủ lồng ấp 

sơ sinh 

100cm x 57cm x 

70cm 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

12 
Tấm phủ đèn chiếu 

vàng da 

62cm x 28cm x 

10cm, bèo 30 cm  

Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

13 Tấm vải trải giường 2m x 1,4m 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

14 Khăn gói lít/ phút 50cm x 50cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

15 
Khăn gói bình hút 

dịch 
60cm x 60cm 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

16 Khăn lỗ 
60cm x 60cm, 

Ø10cm 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

17 Khăn gói dụng cụ 80cm x 80cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 



18 Khăn gói dụng cụ 100cm x 100cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

19 
Săn có lỗ ở giữa  

02 lớp 

140cm x 120cm, 

(Lỗ tròn: ĐK 

15cm) 

Vải for xanh 

lục loại II 
Tấm 01 

 

20 Săn trải mổ 02 lớp 120cm x 120cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

21 
Săn gói dụng cụ 

thay băng 02 lớp 
40cm x 40cm 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

22 Săn gói bông 
30cm x 30cm, 02 

lớp 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

23 Săn gói dụng cụ 
50cm x50 cm, 02 

lớp 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

24 Săn đỡ đẻ 
100cm x 100cm, 

02 lớp 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

25 Săn gói dụng cụ 
80cm x 80cm, 02 

lớp 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 

26 Váy, Áo sản phụ Size XL 

Vải Kate For 

Xanh lam 

loại II 

Bộ 01 

 

27 Váy, Áo sản phụ Size XXL 

Vải Kate For 

Xanh lam 

loại II 

Bộ 01 

 

28 Ra trải giường 250cm x 150cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Tấm 01 

 



29 Khăn tủ xe tiêm 120cm x 150 cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

30 

Khăn gói đồ hấp 

(Dụng cụ tiêm 

thuốc) 

60cm x 60cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

31 

Túi đựng dụng cụ 

hấp (May hình ống 

tròn miệng có dây 

rút cột) 

Ø60cm, cao 90cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

32 Áo oxy 130cm x Ø 75cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

33 Khăn tủ xe tiêm 120cm x 150cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

34 

Khăn gói đồ hấp 

(Dụng cụ tiêm 

thuốc) 

60cm x 60cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

35 

Túi đựng dụng cụ 

hấp  (May hình ống 

tròn miệng có dây 

rút cột) 

Ø60cm, cao 90cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

36 Áo oxy 130cm x Ø 75cm 
Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

37 Săn gói dụng cụ 
100cm x 100cm, 

02 lớp 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

38 Săn gói dụng cụ 
80cm x 80cm, 02 

lớp 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

39 Săn gói dụng cụ 
120cm x 120cm, 

02 lớp 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 



40 Săn gói dụng cụ 
50cm x 50cm, 02 

lớp 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

41 Săn gói dụng cụ 
140cm x 140cm, 

02 lớp 

Vải Kate for 

trắng loại II 
Cái 01 

 

2. Khi báo  giá, đề nghị các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Giá của hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng và 

các chi phí liên quan khác đến tận nơi sử dụng. 

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày, kể từ ngày chào giá. 

- Thời gian bảo hành hàng hóa: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Hàng hóa được sản xuất trong năm 2024, mới hoàn toàn 100%, chưa qua 

sử dụng. 

- Thời gian thực hiện giao hàng: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Người đại diện cho Công ty/Doanh nghiệp tham dự chào giá phải ghi rõ 

tên Công ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên bì thư báo giá.  

- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo sự 

khách quan trong việc báo giá. 

4. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm Y tế thị xã Hoài 

Nhơn (Phòng Văn thư lưu trữ ). Số điện thoại: 0256.3765.892. 

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đến trước 8 

giờ ngày 12/8/2024 (Trong giờ hành chính). 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Trang TTĐT của đơn vị; 

- Lưu VT, TCKT.        

 

Trần Hữu Vinh 
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